
stt Họ và Tên Ngày Sinh CMND Địa chỉ thường trú Trình độ Chuyên môn Nơi cấp
Lĩnh vực hành nghề đề 
nghị xét cấp

Hạng

1 Phạm Đoàn Thanh Bình 31/01/1991 012786252 số 43 ngõ 291 phố Khương Trung, quKỹ sư Cấp thoát nước HTV
Thiết kế cấp thoát nước công 
trình

3

2 Phạm Sỹ Lương 25/11/1991 164369617 P708 - CT2- Khu nhà ở xây lắp điện I Phú LKỹ sư Cấp thoát nước HTV
Thiết kế cấp thoát nước công 
trình

3

3 Nguyễn Văn Bằng 02/01/1988 036088000330 Số 6, tổ 1, P Lĩnh Nam, quận Ho
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

HTV
Thiết kế công trình giao 
thông đường bộ

2

4 Nguyễn Văn Tuân 21/09/1987 168219552 P718, chung cư Nơ 21, khu đô thKỹ sư Cấp thoát nước HTV
Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

2

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình cảng 
đường thủy

2

Thiết kế kết cấu công trình 
cảng đường thủy

2

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

2

Thiết kế Kết cấu công trình 
DD&CN

2

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

2

Thiết kế Kết cấu công trình 
DD&CN

2

8 Đỗ Đại Dương 16/04/1975 038075001083 Tp Hồ Chí Minh Kỹ sư Điện tử viễn thông HTV  Định giá xây dựng 2

9 Trần Hải Đăng 08/10/1976 025330789 Tp Hồ Chí Minh
Kỹ sư Vô tuyến điện và 
thông tin liên lạc

HTV  Định giá xây dựng 2

Kỹ sư XD Dân dụng và công 
nghiệp

HTV

HTVSố 8 ngách 162/130 Khương Trung - Thanh Xuân - Hà N

Kỹ sư Xây dựng công trình 
thủy

Nguyễn Phạm Khánh Hưng5

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN XÂY DỰNG                                          

023596627 122/B Trần Đình Xu, P. Nguyễn C13/10/1983 HTV

(Kèm theo quyết định số 33/2017/QĐ-VECAS )

Mai Quốc Huy7

Kỹ sưCông trình biển - Dầu 
khí

Lê Ngọc Phú6 02/11/1985

05/07/1980

135178277 Phường Đồng Tâm - TP Vĩnh Y

013537703



10 Lê Bảo Tâm 06/05/1980 281271336 Bình Dương
Kỹ sư Vô tuyến điện và 
thông tin liên lạc

HTV Định giá xây dựng 2

11 Trần Văn Nhân 08/09/1991 017021578 Xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, H
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

HTV
Giám sát thi công xây dựng 
công trình dân dụng và công 
nghiệp

3

12 Bùi Hồng Quân 29/09/1980 017451131 Xã Trường Thịnh, huyện Ứng H
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

HTV
Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình 
DD&CN

2

13 Nguyễn Tuấn Vũ 10/09/1991 152013428 Xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái B
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

HTV
Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

3

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình và thiết bị 

3
Định giá xây dựng 2
Thiết kế công trình giao 
thông đường bộ

2

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình cầu 
đường

2

Thiết kế công trình giao 
thông đường bộ

2

Giám sát xây dựng và hoàn 
thiện công trình cầu đường

2

Thiết kế CTGT cầu 2

Giám sát xây dựng công trình 
hạ tầng kỹ thuật thoát nước

2

 Giám sát xây dựng và hoàn 
thiện công trình GT đường 
bộ

2

Giám sát xây dựng và hoàn 
thiện công trình GT Cầu

2

Kỹ sư Xây dựng cầu đường

HTV

HTV

HTV

HTV

012827310 Số 59, Tổ 3, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Bi

001080012160 Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành ph

111775467 Dũng Tiến - Thường Tín - Hà N

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Nguyễn Huy Hoàng15

Kỹ sư Kỹ thuật điệnTrần Anh Tú14 03/09/1989

05/09/1980

Đặng Ngọc Thư17

Kỹ sư cầu đườngNguyễn Quang Tặng16 27/01/1983

19/05/1970 012899624 P16A2T2P VHN Thanh Xuân B



Giám sát xây dựng và hoàn 
thiện công trình giao thông 
đường bộ

2

Thiết kế công trình giao 
thông đường bộ

2

Kiểm định công trình giao 
thông đường bộ

2

Thiết kế công trình giao 
thông đường bộ

2

20 Bùi Văn Bạn 22/07/1989 142443630 Thanh Miên - Hải Dương
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ 
khí

HTV
Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

2

21 Bùi Văn Chính 15/08/1987 142290534 Hưng Long - Ninh Giang - Hải DKỹ sư Cơ giới hóa xây dựng HTV
Giám sát công tắc lắp đặt 
thiết bị công trình

2

22 Đặng Bá Huân 22/03/1983 142104065 Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải DKỹ sư công nghệ chế tạo máy HTV
Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

2

23 Đỗ Văn Việt 30/09/1982 141887269 20 Trần Công Hiến - Gia Lộc - Hải DKỹ sư máy xây dựng HTV
Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

2

24 Đỗ Văn Vượng 28/05/1973 142577070 Phường Bình Hàn - Tp Hải DươngKỹ sư Cơ khí chế tạo máy HTV
Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

2

25 Nguyễn Mạnh Cường 16/07/1981 142010705 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương Kỹ sư công nghệ chế tạo máy HTV
Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

2

26 Phạm Đình Chỉnh 25/08/1979 141931041 Yết Kiêu , Gia Lộc, Hải Dương
Kỹ sư Công nghệ chế tạo 
máy

HTV
Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

2

27 Phùng Anh Tuấn 23/07/1978 030078000588 Tiến Động, Tứ Kỳ, Hải Dương
Kỹ sư Vật liệu học và nhiệt 
luyện

HTV
Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

2

28 Tăng Viết Tạo 30/09/1978 141780264 Quyết Thắng, Thanh Hà, Hải DKỹ sư Thủy lợi HTV
Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

2

29 Vũ Đăng Quang 04/07/1981 030081003238 Minh Đức - Thủy Nguyên - Hải PhKỹ sư Thủy lợi HTV
Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

2

30 Vũ Huy Đô 06/05/1982 142085340 Quang Khải - Tứ Kỳ - Hải Dương
Kỹ sư Công nghệ chế tạo 
máy

HTV
Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

2

31 Vũ Văn Trọng 25/08/1982 030082002590 Xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải DKỹ sư Cơ khí chế tạo máy HTV
Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị công trình

2

HTV

HTV

111525298 Ngọc Mỹ - Quốc Oai - Hà Nội

Kỹ sư Cầu đườngPhương Văn Cường19

Kỹ sư xây dựng cầu đườngNguyễn Chí Long18 01/06/1981

24/09/1985 162514639 Đội 9, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định



32 Nguyễn Đại Phi 22/09/1986 145 220 158 Xóm 2, Thôn Đa Hòa, Xã Bình Minh, Huy
Kỹ sư Kỹ thuật nhiêt, chuyên 
ngành Kỹ thuật năng lượng

HTV
Thiết kế Thông gió - cấp 
thoát nhiệt

2

33 Tô Khắc Thơm 15/08/1971 211265023 Đội 5, xã Phước Thắng, Tuy PhKỹ sư Cơ khí động lực HTV
Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị Công trình, lắp đặt 
thiết bị Công nghệ

2

34 Nguyễn Quỳnh Như 02/01/1986 225298793 110/30 Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.Kỹ sư Kỹ thuật môi trường HTV
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật 
chất thải rắn

2

Thiết kế công trình Hạ tầng 
kỹ thuật chất thải rắn

2

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật 
chất thải rắn

2

Thiết kế công trình Hạ tầng 
kỹ thuật chất thải rắn

2

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật 
chất thải rắn

2

37 Lê Hồng Ngọc 04/06/1989 079189003043 373/37 Lý Thường Kiệt phường 9, Quận Tân BKỹ sư Quản lý môi trường HTV
Thiết kế công trình Hạ tầng 
kỹ thuật chất thải rắn

2

38 Nguyễn Đức Thanh 18/06/1988 112243492 Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội
Kỹ sư Xây dựng Cảng – 
Đường thủy

HTV
Thiết kế kết cấu công trình 
cảng đường thủy

2

39 Phạm Kim Huy 10/03/1989 261065603 Liên Hương, Tuy Phong Bình Thu
Kỹ sưXây dựng dân dụng và 
công nghiệp

HTV
Giám sát công tác xây dựng 
công trình Dân dụng và Công 
nghiệp

2

40 Lê Khánh Công 30/04/1988 183 579 171 Tiểu khu 5, Khu phố Hưng Lợi, Thị Trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh H
Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt - Ngành 
Kỹ thuật năng lượng

HTV
Thiết kế Thông gió - cấp 
thoát nhiệt

2

41 Trần Thu Hoài 10/08/1983 025524644 41 đường số 8, khu dân cư Sông Đà, khu phKỹ sư Khoa học môi trường HTV
Thiết kế công trình Hạ tầng 
kỹ thuật chất thải rắn

2

42 Phùng Thị Thúy Phượng 06/04/1985 240815110 Đắk Lắk Kỹ sư Trắc địa HTV
Khảo sát địa hình CT xây 
dựng 

2

HTV

HTVCử nhân Khoa học Xây dựng

023638341 92/32 Trần Mai Ninh P12 Q. Tân B

024291175 146, phường 6, quận 3, Tp.HCMNguyễn Trọng Nhân

Cử nhân Khoa học môi 
trường

Đỗ Quang Lĩnh 19/11/1981

19/08/198936

35



43 Trần Thị Hân 27/03/1983 026018645 TP. Hồ Chí Minh Kỹ sư Địa chính HTV
Khảo sát địa hình CT xây 
dựng

2

Giám sát dân dụng và công 
nghiệp

2

Thiết kế công trình hạ tầng 
kỹ thuật cấp, thoát nước

2

Thiết kế công trình 
NN&PTNT

2

Thiết kế công trình Giao 
thông Cầu

2

Thiết kế công trình Giao 
thông Đường Bộ

2

Giám sát công trình Dân 
dụng & Công nghiệp

2

Giám sát công trình giao 
thông Đường Bộ

2

Thiết kế công trình 
NN&PTNT

2

Thiết kế công trình Giao 
thông Cầu

2

Thiết kế công trình Giao 
thông Đường Bộ

2

Giám sát công trình 
NN&PTNT

2

Thiết kế công trình 
NN&PTNT

2

Thiết kế công trình Giao 
thông Đường Bộ

2

Thiết kế công trình Giao 
thông Cầu

2

Giám sát công trình 
NN&PTNT

2

HTV

HTV

HTV

HTVKỹ sư Thủy lợi

17/11/1981 182509622 Nghệ An

037080001071 Kim sơn - Ninh Bình

Kỹ sư Thủy lợi - ngành thủy 
nông cải tạo đất

Nguyễn Quang Bình Minh

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
công nghiệp

Trần Văn Vinh 18/08/1980

151251236 Thái Bình

271925097 Hà TĩnhTrần Phú Quý

Kỹ sư Thủy lợiLại Đức Độ 06/02/1974

03/04/1974

44

45

46

47



Giám sát lắp đặt TB công 
trình, công nghệ

2

Thiết kế công trình giao 
thông cầu

2

Thiết kế công trình giao 
thông đường bộ

2

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật 
cấp nước, thoát nước

2

Thiết kế công trình 
NN&PTNT

2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật 
cấp, thoát nước

2

Giám sát công trình giao 
thông Đường Bộ

2

Thiết kế công trình 
NN&PTNT

2

Giám sát công trình 
NN&PTNT

2

51 Nguyễn Văn Yên 13/03/1960 272410695 Đồng Nai Kỹ sư Thủy lợi HTV
Thiết kế công trình 
NN&PTNT

2

Thiết kế công trình 
NN&PTNT

2

Giám sát công trình 
NN&PTNT

2

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp

2

Thiết kế công trình hạ tầng 
kỹ thuật cấp, thoát nước

2

Giám sát công trình 
NN&PTNT

2

Thiết kế công trình 
NN&PTNT

2

HTV

HTV

HTV

HTV

HTV

Kỹ sư Thủy lợi

09/02/1976

164166965 Ninh Bình

131660927 Phú Thọ Kỹ sư Thủy lợiHoàng Tuấn Hùng

Kỹ sư Công trình thủy lợiTrần Văn Vịnh 15/01/1983

023411421 TP. Hồ Chí Minh

023452066 TP. Hồ Chí Minh

240635011 Hưng YênTrần Bắc Việt

Kỹ sư Thủy lợiĐinh Ngọc Lan

Kỹ sư Thủy lợi- ngành công 
trình thủy điện

Nguyễn Văn Minh

04/04/1960

10/04/1964

26/03/1963

49

50

52

53

48



Giám sát công trình 
NN&PTNT

2

Giám sát công trình Dân 
dụng & Công nghiệp

2

Giám sát công trình 
NN&PTNT

2

Thiết kế công trình Giao 
thông Đường Bộ

2

Thiết kế công trình Giao 
thông Cầu

2

Thiết kế công trình 
NN&PTNT

2

Thiết kế công trình hạ tầng 
kỹ thuật cấp, thoát nước

2

Thiết kế công trình 
NN&PTNT

2

Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp, 
thoát nước

2

Kiểm định công trình 
NN&PTNT

2

Thiết kế Công trình Dân 
dụng và công nghiệp

2

Giám sát công trình Dân 
dụng & Công nghiệp

2

Giám sát CT giao thông cầu 2

Thiết kế công trình 
NN&PTNT

2

Giám sát CT giao thông 
đường bộ

2

Thiết kế công trình 
NN&PTNT

2

HTV

HTV

HTV

HTV

HTV

HTV

Kỹ sư Thủy lợi

28/01/1977 TP. Hồ Chí Minh025611022
Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi - 
Thủy điện

Trương Minh Lâm Ngự

31/01/1973

024238822 TP. Hồ Chí Minh

023334638 TP. Hồ Chí Minh

025917136 TP. Hồ Chí Minh

111213190 TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Kỹ sư thủy lợi - ngành công 
trình thủy lợi

Phạm Ngọc Thanh

Kỹ sư Xây dựng nông thônNguyễn Xuân Khang

Kỹ sư Thủy lợi - ngành thủy 
nông cải tạo đất

Nguyễn Thanh Minh

25/05/1977

26/08/1975

02/11/1971

560754918 Bình Thuận Kỹ sư Thủy lợiPhan Đình Tiên 09/08/1970

56

57

58

59

54

55



Giám sát công trình 
NN&PTNT

2

Giám sát hạ tầng kỹ thuật 
cấp, thoát nước

2

Giám sát công trình Dân 
dụng & Công nghiệp

2

61 Trịnh Vinh Nam 10/07/1986 172896971 Thanh Hóa Kỹ sư Máy và thiết bị mỏ HTV Khảo sát địa chất công trình 2

62 Ngô Minh Tuấn 13/06/1982 050422564 Sơn La Kỹ sư Điện HTV
Thiết kế Điện cơ điện công 
trình

3

63 Nguyễn Phan Thái 05/11/1987 024246094 TP. Hồ Chí Minh Kỹ sư Công nghệ mạng HTV
Giám sát lắp đặt thiết bị công 
nghệ

3

Thiết kế công trình hạ tầng 
kỹ thuật -Cấp nước , thoát 
nước

2

Thiết kế công trình giao 
thông - Cầu

2

Thiết kế công trình giao 
thông Đường bộ

2

Giám sát công trình 
NN&PTNT

2

Thiết kế công trình Giao 
thông Đường Bộ

2

Thiết kế công trình Giao 
thông Cầu

2

Giám sát công trình 
NN&PTNT

2

Thiết kế công trình hạ tầng 
kỹ thuật cấp, thoát nước

2

Thiết kế công trình 
NN&PTNT

2

HTV

HTV

HTV

HTV

Kỹ sư Thủy lợi ngành thủy 
nông cải tạo đất

Kỹ sư Thủy lợi

22/06/1983

19/09/1976 037076002671 Thái Bình

125089600 Bắc Ninh

025627014 Bắc Giang

Vũ Khánh Toàn

Kỹ sư Thủy lợi-ngành thủy 
nông cải tạo đất

Phạm Trường Hải

Kỹ sư Ngành thủy lợi - thủy 
điện - cấp thoát nước

Vũ Chí Sơn

17/07/1982

Hải Dương271758120Phạm Văn Giang 14/05/1984

Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên 

60

64

65

66



Giám sát công trình 
NN&PTNT

2

Định giá xây dựng 2

68 Nguyễn Tấn Đời 12/11/1978 212008803 Quảng Ngãi Kỹ sư Địa chất HTV Khảo sát địa chất công trình 2

Giám sát công trình giao 
thông cầu

2

Giám sát công trình giao 
thông đường bộ

2

Thiết kế công trình giao 
thông đường bộ

2

Thiết kế công trình 
NN&PTNT

2

Giám sát công trình 
NN&PTNT

2

Thiết kế cấp thoát nước công 
trình DD&CN

2

Giám sát công tác lắp đặt và 
hoàn thiện hệ thống cấp thoát 
nước công trình

2

72 Nguyễn Tri Đức 01/03/1988 024003748 số 275/138/24 Quang Trung - phKỹ sư Kỹ thuật công trình HTV
Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình cấp 
thoát nước

2

Định giá xây dựng 2
Giám sát xây dựng và hoàn 
thiện công trình dân dụng và 
công nghiệp

2

Giám sát công trình giao 
thông cầu

2

Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng và công nghiệp

2

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

HTV

HTV

HTV

HTV

HTVNinh Bình

13/05/1983

06/02/1969

10/05/1965

029718056 Tây Ninh

024204000 Nghệ An

37065000337

Kỹ sư Cấp thoát nướcHoàng Thế Ánh

Kỹ sư Thủy lợiTrần Minh Tiến

Kỹ sư Xây dựng Cầu đườngPhạm Tất Thành

Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên 
nước

Dương Lê Trung

Thôn Tân Trung, xã Ea Kênh, huy240947781

164235188 Xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BKỹ sư Kỹ thuật công trình

16/01/1988

16/12/1985Phạm Hữu Hà

67

69

70

71

73



Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình công 
nghiệp và dân dụng

2

Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng và công nghiệp

2

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

2

Giám sát công tác xây dựng 
cấp thoát nước công trình

2

Thiết kế cấp thoát nước công 
trình dân dụng và công 
nghiệp

2

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình thủy 
lợi CĐ

2

Định giá xây dựng 2

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị nhiệt và điện lạnh, 
điều hòa không khí và thông 
gió CT DD&CN

2

Thiết kế nhiệt và điện lạnh, 
điều hòa không khí và thông 
gió công trình dân dụng và 
công nghiệp

2

78 Nguyễn Văn Thành 30/12/1984 211765851 Bình Thành, Tây Sơn, Bình ĐịnhKỹ sư Kỹ thuật công trình HTV
Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

2

HTV

HTV

HTV

HTV

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Kỹ sư Công nghệ Nhiệt - 
Lạnh

Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Trần Văn Lưu Xã Phổ Cường, Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ng

221226867 Thôn Phú Mỹ, xã Hòa Đồng, huyện Tây HLê Văn Khôi 12/02/1989

15/04/1982 21220840675

01/07/1987

070723601 Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, t

079087002839 373/1/91/13 Lý Thường Kiệt, p.9, quận Tân BNguyễn Duy Nhựt

Kỹ sư Thủy lợi - thủy điện - 
cấp thoát nước

Nguyễn Văn Mạnh 04/07/198676

77

74



Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng và công nghiệp

2

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

2

Định giá xây dựng 2

Giám sát công tác xây dựng 
dân dụng và công nghiệp

2

Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng và công nghiệp

2

Thiết kế kiến trúc công trình 2

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

2

Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng và công nghiệp

2

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công 
nghiệp

2

Thiết kết công trình cầu, 
đường bộ (Chuyển đổi)

2

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình cầu, 
đường bộ(Chuyển đổi)

2

Định giá xây dựng 2

HTV

HTV

HTV

HTVKỹ sư Kiến trúc

341333496 404/4 Long Thành, Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp

212018192 Hành Thiện - Nghĩa Hành - Qu

215118658 393/3 Nguyễn Thị Minh Khai, Quy Nh

036083004730 Xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

311561583 Số 4 ô 3 khu 2, TT Chợ Gạo, Huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Đoàn Quốc Bảo

Kỹ sư xây dựng cầu đườngHuỳnh Quốc Hiệu

25/06/1988

22/08/1983

10/10/1980

Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Phạm Quốc Vệ

12/04/1985

15/05/1978 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngThái Văn Vi

Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Hà Duy An79

80

81

82

83



Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng và công nghiệp

2

Giám sát công trình dân dụng 
và công nghiệp

2

Thiết kế cấp thoát nước công 
trình

3

Giám sát công tác lắp đặt hệ 
thống cấp thoát nước công 
trình 

3

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng, công nghiệp 

3

Giám sát xây dựng và hoàn 
thiện công trình giao thông 
đường bộ

3

87 Cao Tiến Dũng 26/09/1984 194156733 Xã Lộc Ninh - thành phố Đồng Hới - Quảng BKỹ sư Kiến trúc công trình HTV

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp (chuyển 
đổi)

3

88 Hoàng Trung Hiếu 30/04/1985 186250721 Quỳnh Đôi - Quỳnh Lưu- Nghệ An
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình

HTV

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp (chuyển 
đổi)

3

89 Nguyễn Văn Hoàn 30/12/1990 142482375 Vĩnh Tuy - Bình Giang - Hải D
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

HTV

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp (chuyển 
đổi)

3

Thiết kế công trình cầu 3
Thiết kế Công trình GT 
đường bộ

3

HTV

HTV

HTV

Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Nguyễn Trung Thắng 03/09/1984 311749059

272297863 Ấp 2, Xã Gia Canh, huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Tháp

070844295 Sơn Nam - Sơn Dương - Tuyên Quang

19/12/1991

02/10/1989

Long An, Qươn Long, Chợ Gạo, Tiền Giang

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầngNguyễn Hoàn Ân

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
Công trình Giao thông

Nguyễn Tuấn Anh

85

86

84



Giám sát công trình giao 
thông cầu

3

Giám sát công trình đường 
bộ

3

giám sát xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp

3

Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng và công nghiệp

3

Thiết kế kết cấu công trình 
công nghiệp và dân dụng

3

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

3

93 Lê Trung Phong 21/11/1990 142436722 An Đức- Ninh Giang - Hải Dương
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
giao thông

HTV
Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

3

94 Lê Thanh Phúc 10/08/1991 221301627 Xã Định Thắng - Thị trấn Phú H
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

HTV

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp 
(Chuyển đổi)

3

Thiết kế điện -cơ điện công 
trình dân dụng và công 
nghiệp

3

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị điện công tác công 
trình dân dụng , công nghiệp

3

HTV

HTV

HTV

HTV

212550810 Phường Nghĩa Chánh, Tp Quãng Ngãi, t

172232824 Yên Giang, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Mỹ Hòa, Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

08/05/1985

20/10/1983

06/12/1989

201518458 21A Thanh Long, Quận Hải Châu, th

221213057

Trần Đình Huy 02/10/1982

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngNguyễn Bùi Duy Luân

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng cầu đường

90

91

92

95 Kỹ sư Công nghệ ĐiệnMai Xuân Quang

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngPhạm Cao Nhân



96 Lê Văn Quyền 16/03/1985 351866823 Long Thượng - Kiến An - Chợ Mới - An GiangKỹ sư Kỹ thuật xây dựng HTV

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp (chuyển 
đổi)

3

Thiết kế kiến trúc công trình 3

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng, công nghiệp

3

98 Nguyễn Bá Thắng 19/06/1979 182445197 Quỳnh Tân - Quỳnh Lưu -Ngh Kỹ sư Kỹ thuật công trình HTV
Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

3

Thiết kế công trình giao 
thông đường bộ

3

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình GT 
đường bộ

3

Định giá xây dựng 3

Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

3

101 Thạch Thanh Bình 01/01/1990 334631511 Ấp Bà Ép, Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh TrKỹ sư Kỹ thuật xây dựng HTV
Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

3

102 Lê Văn Doãn 23/06/1992 212787081 Xã Hành Minh, Huyện Nghĩa H
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

HTV
Giám sát xây dựng và hoàn 
thiện công trình dân dụng và 
công nghiệp

3

HTV

HTV

HTV

172311606 Xóm 3, xã Hợp Tiến, huyện Triệu S

024637507 20 Bàu Cát 5, P.14, Q. Tân Bình, TP. HCM05/04/1989

27/08/1990

21/05/1981

Kỹ sư Kiến trúc công trìnhTrần Anh Thắng

Kỹ sư Kinh tế xây dựngDương Nhật Tài

Kỹ sư Kỹ thuật cơ sở hạ tầngĐặng Việt Trung 250833246 Phú Sơn, Lâm Hà, Lâm Đồng

97

99

100



103 Lê Chí Hải 15/04/1989 352035798 Số 10, đường Trần Phú, Khóm IV, huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

HTV
Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

3

104 Nguyễn Văn Hổ 02/03/1989 225423685 Cam Đức, Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh H
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

HTV
Giám sát thi công xây dựng 
công trình dân dụng và công 
nghiệp

3

Giám sát lắp đặt thiết bị 
Công trình, Công nghệ

3
Thiết kế điện công trình 3

106 Nguyễn Văn Linh 13/04/1991 191727669 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân SKiến trúc sư HTV Thiết kế kiến trúc công trình 3

107 Trần Minh Ngọc 04/04/1988 381302928 Năm Căn, Ngọc Hiển, Cà MauKỹ sư Kỹ thuật công trình HTV
Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

2

108 Phạm Quang Phú 30/10/1991 261231421 Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình ThuKiến trúc sư HTV Thiết kế kiến trúc công trình 3

109 Trần Văn Sự 15/08/1989 250755495 Hòa Bắc, Di Linh, Lâm Đồng
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

HTV
Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

2

110 Trần Quang Tâm 04/08/1989 221209983 Xuân Bình, Sông Cầu, Phú YênKỹ sư Kỹ thuật đô thị HTV

CĐ:Giám sát công tác xây 
dựng và hoàn thiện công 
trình giao thông (cầu, đường 
bộ):cấp, thoát nươc

2

111 Trần Hữu Thắng 15/10/1991 197255674 Đông Hà, Quảng Trị
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

HTV
Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng và công nghiệp

3

112 Nguyễn Ngọc Toàn 10/05/1992 261216683 Phước Lộc, thị xã La Gi, Bình Thuân
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

HTV
Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng và công nghiệp

3

HTV01/11/1991
Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử 
( Điện công nghiệp )

Võ Văn Lênh 212752967 Huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ng105



113 Nguyễn Thiên Thanh Tùng 14/02/1990 241174553 Hòa Thành, Krong Bong, Dak LakKỹ sư Kỹ thuật xây dựng HTV
Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng và công nghiệp

3

114 Võ Đình Tuấn 26/07/1989 273335687 Trung Nghĩa, Nghĩa Thành, Châu ĐKỹ sư Kỹ thuật xây dựng HTV
Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

3

115 Nguyễn Văn Trung 15/04/1991 201630191 471 Nguyễn Phước Nguyên, P. An Khê
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

HTV
Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp

3


